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Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp tổng quan hệ thống dựa trên dữ liệu các bài báo khoa 

học trong giai đoạn 2019 đến 29/8/2023. Kết quả nghiên cứu đã nêu lên các khía cạnh về phát triển chương 
trình đào tạo năng lực thông tin ở các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới hiện nay bao gồm: nội dung đào 
tạo, hình thức đào tạo, phương pháp đào tạo, nhân sự đào tạo, quy mô đào tạo và phương pháp kiểm tra, 
đánh giá.
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1. Đặt vấn đề
Năng lực thông tin (Information literacy) đã là 

một lĩnh vực nghiên cứu quen thuộc trong Khoa học 
Thông tin - Thư viện. Năng lực thông tin (NLTT) là 
chủ đề nghiên cứu của nhiều tác giả, nhà khoa học 
trên thế giới nhiều năm qua. Đối với sinh viên (SV), 
NLTT là yếu tố quan trọng trong phát triển bản thân, 
quá trình học tập và nghiên cứu. NLTT giúp tiếp cận, 
sử dụng thông tin thông minh, đặt câu hỏi, tìm kiếm 
câu trả lời, đánh giá thông tin và đưa ra quyết định 
hữu ích, hỗ trợ quá trình tự học. Thời đại công nghệ 
số và Internet phát triển, thông tin được tạo ra, lan 
truyền nhanh chóng, làm cho việc kiểm soát thông tin 
trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. NLTT giúp SV 
phân biệt thông tin, có quan điểm cá nhân, thúc đẩy 
tìm kiếm chính xác. Sự phát triển vượt bậc của công 
nghệ thông tin những năm gần đây, NLTT đã phát 
triển theo xu hướng, gắn liền với nâng cao hiệu quả 
học tập, nghiên cứu của SV tại các trường đại học. 
Giữa NLTT và công nghệ thông tin có sự liên quan 
mật thiết, là cầu nối hỗ trợ nhau, giúp SV phát triển 
các kỹ năng học tập suốt đời, các trường đại học có 
nhiệm vụ tất yếu tích hợp công nghệ thông tin trong 
chương trình đào tạo (chương trình đào tạo) NLTT 
ở trường của họ (Somi & De Jager, 2013). Đào tạo 
NLTT mỗi năm học nên được tổ chức như một phần 
của buổi định hướng cho SV (Tuamsuk, 2013). Thư 
viện đại học có vai trò rất quan trọng hỗ trợ tích hợp 
NLTT vào giảng dạy và nghiên cứu, NLTT cần có sự 
hỗ trợ tích cực từ thư viện và thư viện phải tự nhận 
ra điều đó. Nhiều trường đại học và thư viện trên thế 
giới đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo NLTT cho 
SV với các nội dung, hình thức, phương pháp đa dạng 
khác nhau, nhằm đáp ứng các mục tiêu nghề nghiệp 
và nhu cầu học tập suốt đời cho SV. Tổng quan hệ 
thống trong nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm 
hiểu việc phát triển các chương trình đào tạo NLTT 
trong bối cảnh hiện nay thông qua các nghiên cứu 
trên thế giới, từ đó có cái nhìn tổng quan về bối cảnh 
đào tạo NLTT ở hiện tại, cập nhật kiến thức về công 
tác chuyên môn này cho các nhà nghiên cứu, giảng 
viên, cán bộ thư viện, người học trong lĩnh vực thông 
tin - thư viện.

2. Tổng quan lý thuyết
2.1. Khái niệm năng lực thông tin và chương 

trình đào tạo năng lực thông tin
NLTT là khái niệm đã có từ lâu, Paul G. 

Zurowski lần đầu tiên định nghĩa NLTT năm 1974. 

Ông cho biết người có NLTT là “bất kỳ ai đã học cách 
sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau để giải quyết 
các vấn đề trong công việc và trong cuộc sống hàng 
ngày của mình” (Kelly, 2013). Tổ chức ALA (1989) 
cho rằng người có NLTT là người có thể: Xác định rõ 
được nhu cầu thông tin của mình; Định vị/tìm kiếm 
và đánh giá được chất lượng thông tin; Tổ chức và 
khai thác thông tin; Sử dụng thông tin hiệu quả và có 
đạo đức. Các trường đại học cần trang bị cho SV kỹ 
năng đảm bảo họ có thể thành công trong học tập và 
hỗ trợ họ phát triển kỹ năng học tập suốt đời, kỹ năng 
giải quyết vấn đề và tư duy phê phán (ALA, 1989). 
Theo ACRL, NLTT là sự hiểu biết và một tập hợp các 
khả năng cho phép các cá nhân có thể “nhận biết thời 
điểm cần thông tin và có thể định vị, thẩm định và sử 
dụng thông tin cần thiết một cách hiệu quả” (ACRL, 
2000). Còn Bruce phân tích khái niệm NLTT dưới 
7 góc độ: công nghệ thông tin, nguồn thông tin, quá 
trình thông tin, kiểm soát thông tin, xây dựng tri thức, 
mở rộng tri thức, sự khôn ngoan (Bruce, 1997). Qua 
nhiều năm, khái niệm này đã mang những ý nghĩa 
bổ sung, hầu hết đều liên quan đến công nghệ. Mặc 
dù các vấn đề do công nghệ đặt ra có thể chiếm ưu 
thế trong giảng dạy, định nghĩa cốt lõi của NLTT đề 
cập đến cách mọi người tìm kiếm thông tin và cách 
họ chuyển những kỹ năng đó sang các nhu cầu khác 
nhau. Đây là mối quan tâm của các cán bộ thư viện 
làm việc trong môi trường học thuật khác nhau, từ 
các lớp học một lần đến các lớp được tích hợp trong 
khóa học với các lớp học chính thức (Kerns, 2002).

Chương trình đào tạo NLTT đề cập đến quá 
trình dạy hoặc huấn luyện các cá nhân về nhiều nội 
dung như tìm kiếm, đánh giá, sử dụng và truyền đạt 
thông tin một cách hiệu quả ở nhiều cách thức khác 
nhau. Đào tạo NLTT yêu cầu chuyển trọng tâm từ 
việc dạy các nguồn thông tin cụ thể sang một tập hợp 
các kỹ năng tư duy phản biện liên quan đến việc sử 
dụng thông tin. Sự thay đổi này được phản ánh trong 
Bộ Tiêu chuẩn NLTT dành cho Giáo dục đại học do 
ACRL phát triển (ACRL, 2000). Đào tạo NLTT trong 
học thuật gồm nhiều phương pháp giảng dạy khác 
nhau, như buổi hướng dẫn thư viện liên quan đến khóa 
học, các dự án tích hợp khóa học, đào tạo trực tuyến, 
các khóa học độc lập (Spitzer & cs., 1998). Việc đào 
tạo NLTT thường được lồng ghép vào chương trình 
giáo dục ở nhiều cấp độ khác nhau, từ tiểu học, trung 
học đến các cơ sở giáo dục đại học. Các thư viện hay 
trường đại học thường cung cấp các hội thảo, khóa 
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học và tài liệu để hỗ trợ phát triển NLTT. Trong bối 
cảnh thông tin thay đổi nhanh chóng, việc nắm rõ 
thông tin và có kỹ năng hiểu biết về thông tin là điều 
cần thiết để trở thành công dân có hiểu biết, thành 
công trong học tập, nghề nghiệp. Trong giới hạn của 
nghiên cứu này tập trung vào đối tượng nghiên cứu 
là chương trình đào tạo NLTT cho SV tại các cơ sở 
giáo dục đại học.

2.2. Tiêu chuẩn, mô hình, khung năng lực 
thông tin và mô hình chương trình đào tạo năng 
lực thông tin

Tiêu chuẩn về năng lực nhấn mạnh rằng NLTT 
“tạo nền tảng cho việc học tập suốt đời... Nó cho phép 
người dùng nắm vững nội dung và mở rộng nghiên 
cứu của mình, trở nên tự chủ hơn ... có khả năng 
kiểm soát tốt hơn việc học của mình... và phát triển 
cách tiếp cận siêu nhận thức trong học tập, giúp họ 
ý thức được các hành động rõ ràng cần thiết để thu 
thập, phân tích và sử dụng thông tin” (ACRL, 2001). 
Để hướng dẫn việc phát triển NLTT cho SV và lồng 
ghép NLTT vào chương trình giáo dục, từ năm 1989, 
các Hiệp hội Thư viện trên thế giới đã phát triển các 
chuẩn NLTT dành cho giáo dục đại học. Tầm quan 
trọng của các tiêu chuẩn NLTT thực tế là cung cấp 
khung giúp cán bộ thư viện và GV thiết kế chương 
trình đào tạo NLTT cũng như đánh giá mức độ NLTT 
của SV. Mô hình được xây dựng bởi Hiệp hội Thư 
viện Đại học, Cao đẳng và Thư viện Quốc gia Anh 
(SCONUL) năm 1999. Tuy nhiên, trước sự thay đổi 
của môi trường thông tin, mô hình được cập nhật, mở 
rộng năm 2011, đưa ra 7 trụ cột cơ bản của NLTT và 
chia thành 5 cấp độ (SCONUL, 2011) và cán bộ thư 
viện cần đạt được NLTT ở mức độ 5.

Theo ACRL, khung NLTT trong giáo dục đại 
học (2015) được “tổ chức thành sáu khung, mỗi 
khung gồm một khái niệm trọng tâm về NLTT (khái 
niệm ngưỡng), một tập hợp các thực hành kiến thức 
(trình bày các cách mà người học có thể nâng cao 
hiểu biết về NLTT và những khái niệm về NLTT 
này) và một tập hợp các khuynh hướng (khía cạnh 
tinh thần, thái độ hoặc đánh giá của việc học)” cùng 
bao gồm “những hiểu biết về khái niệm giúp tổ chức 
nhiều khái niệm và ý tưởng khác về thông tin, nghiên 
cứu và học thuật thành một tổng thể thống nhất”. 
Sáu khái niệm neo giữ các khung (ACRL, 2015): 
(1) Quyền lực được xây dựng và bối cảnh; (2) Tạo 
thông tin như một quá trình; (3) Thông tin có giá trị; 

(4) Nghiên cứu như một truy vấn; (5) Học thuật như 
cuộc trò chuyện; (6) Tìm kiếm như một sự khám phá 
chiến lược. Ngoài ra còn một số mô hình NLTT khác 
như: CAUL; ANZILL,…

Có nhiều mô hình chương trình đào tạo NLTT 
được nghiên cứu dựa trên khái niệm, khung và tiêu 
chuẩn NLTT. Chẳng hạn nghiên cứu của Chung Jae-
Young (2015) về phát triển mô hình đào tạo cho khóa 
học NLTT tại các trường đại học Hàn Quốc. Mô hình 
này là kết quả nghiên cứu các mô hình NLTT: ACRL 
(Mỹ), CAUL (Úc), ANZILL (Úc và New Zealand) 
và SCONUL (Vương quốc Anh). Mô hình chương 
trình đào tạo NLTT này gồm 7 lĩnh vực cốt lõi: nguồn 
thông tin, nhu cầu thông tin, truy cập thông tin, phân 
tích thông tin, quản lý thông tin, truyền tải thông 
tin và giao tiếp, đạo đức thông tin; Hay Hemavathi 
và Ramesh (2020) đã đề xuất 3 trụ cột của chương 
trình đào tạo NLTT. Mô hình hữu ích cho cán bộ thư 
viện áp dụng phương pháp giáo dục để vận dụng vào 
chương trình đào tạo NLTT tại thư viện. Giai đoạn 1, 
tạo ra nhận thức của người dùng; giai đoạn 2, cung 
cấp đào tạo cho người dùng để khắc sâu các kỹ năng 
cần thiết và xây dựng năng lực cho họ để trở thành 
người biết thông tin; Giai đoạn cuối, các thư viện cần 
cung cấp các chương trình đào tạo dựa trên bối cảnh 
nghiên cứu chẳng hạn như: phần mềm Excel, SPSS, 
kỹ thuật viết luận, phương pháp nghiên cứu,… cần 
có sự hợp tác của giảng viên và cán bộ thư viện để 
kiến thức của SV áp dụng vào thực tế.

3. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương 

pháp tổng quan hệ thống tài liệu, nhằm tìm ra những 
nghiên cứu phù hợp với đề tài đã xác định dựa trên 
phân tích nguồn tài liệu chất lượng cao tìm được. 
Tổng quan hệ thống được thực hiện với các bài báo 
khoa học được công bố từ năm 2019 đến 8/2023.

Chiến lược tìm kiếm: Nghiên cứu được tiến 
hành tìm kiếm tài liệu trên 2 cơ sở dữ liệu (CSDL) 
trực tuyến gồm: Scopus và ScienceDirect. Trong đó:

- Biểu thức tìm: “Information literacy” AND 
(“instruction” OR “program” OR “programme” OR 
“teaching” OR “training” OR “program training”) 
AND (“Higher education” OR “students”).

- Tìm kiếm trong nhan đề (Title), tóm tắt 
(Abstract) và từ khóa (Keyword). 

- Tài liệu tìm được giới hạn trong thời gian từ 
ngày 01/01/2019 đến 29/08/2023.
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- Ngôn ngữ công bố tài liệu: Tiếng Anh. 
- Loại hình tài liệu: Bài báo khoa học (Tuy nhiên 

đối với mỗi CSDL lại dùng từ ngữ phân loại khác nhau 
về loại bài báo như: Scopus phân loại là “Article”, 
còn ScienceDirect phân loại là “Research articles”).

Kết quả tìm kiếm: 
Bảng 1. Kết quả tìm kiếm tài liệu trên 2 CSDL

CSDL Số lượng Ghi chú
Scopus
ScienceDirect

846 bài báo
85 bài báo

Article
Research articles

Tổng: 931 bài báo

- Sau khi tra trùng: còn lại 855 bài báo.
Tiêu chí lựa chọn và loại bỏ tài liệu:
- Dựa trên chỉ số xếp hạng tạp chí (Q), những 

tạp chí Q1 được lựa chọn. 
- Dữ liệu từ https://www.scimagojr.com/, năm 

2022 có 2377 tạp chí Q1 (tra cứu dựa trên danh sách 
này, tác giả không xem xét năm mà chỉ dùng danh 
sách năm 2022 để làm mốc chuẩn, tạp chí nào có chứa 
trong số 855 bài báo có mặt trong danh sách Q1 của 
Scopus được tác giả chọn mà không quan tâm đến 
năm xuất bản của bài báo). 

- Kết quả sau khi phân loại dựa trên chỉ số Q1, 
còn lại 343 bài báo thuộc tạp chí Q1.

- Các bài báo được tổng hợp bằng Microsoft 
Excel cùng với các tóm tắt và thông tin mô tả tài liệu. 
Dựa vào các khái niệm, mô hình, tiêu chuẩn và thông 
tin liên quan đến chương trình đào tạo NLTT trong 
các nghiên cứu, các bài báo cung cấp thông tin liên 
quan đến đề tài được lựa chọn để phân tích. Kết quả 
có 18 bài báo phù hợp được chọn làm mẫu nghiên cứu.

Sử dụng phương pháp phân tích tài liệu theo chủ 
đề từ dữ liệu các bài báo: Các bài báo được đọc và 
chắt lọc ý chính phù hợp với đối tượng nghiên cứu, 
chủ yếu lấy dữ liệu từ các kết quả nghiên cứu, phương 
pháp, các thông tin mô tả bài báo.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Đặc điểm của nghiên cứu
Trong số 18 bài báo của mẫu nghiên cứu, dựa 

trên phân tích thông tin mô tả, kết quả số lượng các 
bài báo xuất bản qua các năm ở Bảng 2. Có thể thấy 
các nghiên cứu về chương trình đào tạo NLTT không 
chênh lệch nhiều nhưng trong những năm gần đây 
các công bố đang ít đi, cụ thể trong nửa đầu năm 
2023 và 2022 chỉ có 2 công bố mỗi năm về hướng 
nghiên cứu này.

Bảng 2. Thống kê số bài báo qua các năm

Năm 2019 2020 2021 2022 8/2023
Số lượng bài báo 5 6 3 2 2

Trong số các bài báo của mẫu nghiên cứu có 
8/18 bài báo là của tác giả cá nhân, còn lại là nhóm 
tác giả với 10/18 bài báo. Các bài báo chủ yếu sử 
dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, định tính 
và kết hợp cả hai phương pháp trong nghiên cứu và 
phương pháp tổng quan tài liệu. Đa số các nghiên cứu 
đến từ các quốc gia Châu Mỹ (n = 10), trong đó chủ 
yếu là Hoa Kỳ (n = 9/10); tiếp đến là Châu Á (n= 4); 
Châu Âu (n = 2); Châu Phi (n = 1); và 1 bài báo là 
sự kết hợp của 2 tác giả đến từ Châu Á và Châu Mỹ.

Từ kết quả phân tích thông tin mô tả của các bài 
báo, thể hiện các nghiên cứu về chương trình đào tạo 
NLTT chủ yếu từ các nhóm tác giả đến từ các quốc 
gia phát triển như Mỹ, Canada. Tuy nhiên nghiên cứu 
về chương trình đào tạo NLTT vẫn chưa nhiều và phổ 
biến ở các quốc gia kém phát triển hơn.

4.2. Kết quả phân tích nội dung các bài báo
Thông qua việc phân tích nội dung các bài báo, 

nhận ra các vấn đề trọng tâm trong các nghiên cứu 
về chương trình đào tạo NLTT bao gồm 6 khía cạnh: 
Các nội dung đào tạo, hình thức đào tạo, phương pháp 
đào tạo, nhân sự đào tạo, quy mô đào tạo và phương 
pháp kiểm tra, đánh giá.

4.2.1. Các nội dung đào tạo
Nghiên cứu của Dreisiebner & cs. (2020) trình 

bày một cách tiếp cận mới trong việc phát triển nội 
dung đào tạo NLTT đa ngôn ngữ, là một trong những 
công trình đầu tiên đánh giá tác động của NLTT theo 
khóa học trực tuyến miễn phí (MOOC) đối với trải 
nghiệm và kết quả học tập của người học. Nhóm tác 
giả đưa ra một lịch trình đề xuất cho nội dung của 
MOOC được xây dựng thông qua đánh giá nội dung 
của các mô hình về NLTT, bằng cách chọn ra những 
yếu tố xuất hiện trong ít nhất hai trong số sáu khung, 
tiêu chuẩn hay mô hình về NLTT: Khung ACRL 
(ACRL, 2016), Tiêu chuẩn ACRL (ACRL, 2000) , 
Mô hình SCONUL 7 trụ cột (SCONUL, 2011), Mô 
hình Big Six Skills (Eisenberg và Berkowitz, 1990), 
Mô hình ANCIL (Coonan & Secker, 2011) và Mô 
hình Metaliteracy (Mackey & Jacobson, 2011). Từ 
đây đưa ra một bộ 16 khái niệm cốt lõi: (1) Tìm hiểu 
môi trường thông tin (theo nghĩa rộng nhất); (2) Sử 
dụng hiệu quả các công cụ số; (3) Nhận biết nhu cầu 
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thông tin và cách giải quyết chúng; (4) Biết các nguồn 
thông tin liên quan; (5) Tìm kiếm và truy cập thông 
tin; (6) Đánh giá nghiêm túc thông tin và nguồn thông 
tin; (7) Đánh giá nghiêm túc các tương tác trực tuyến 
và các công cụ trực tuyến; (8) Quản lý thông tin; (9) 
Phối hợp xử lý thông tin; (10) Chia sẻ nội dung số một 
cách có đạo đức; (11) Trở thành người học độc lập và 
tự định hướng; và là người học suốt đời; (12) Học để 
học; phát triển siêu nhận thức; (13) Hiểu được vấn đề 
đạo đức của thông tin; (14) Trình bày và truyền đạt 
thông tin; (15) Tạo ra sản phẩm thông tin; (16) Tổng 
hợp thông tin và sáng tạo kiến thức mới.

Nghiên cứu của Xie (2020), cho thấy NLTT 
được xem là quan trọng để giúp SV trở thành nhà 
nghiên cứu trẻ. Sử dụng Khung NLTT cho giáo dục 
đại học làm hướng dẫn để xây dựng nội dung đào 
tạo NLTT cho SV. Nghiên cứu của Liu (2021) cung 
cấp nội dung đào tạo NLTT trong 80 phút, với một 
bài giảng về NLTT. Bài giảng cung cấp cái nhìn 
tổng quan về các mô-đun NLTT cơ bản, chủ yếu là 
về chiến lược tìm kiếm, giới thiệu các tài nguyên 
và dịch vụ thư viện liên quan đến ngành kỹ thuật 
cho SV của trường. Các mô-đun nâng cao hơn như: 
quản lý dữ liệu nghiên cứu, tác động nghiên cứu và 
xuất bản nghiên cứu chỉ dành cho đối tượng học 
viên sau đại học. Còn nghiên cứu của tác giả Iqal 
và Idrees (2022), cho thấy 74% người trả lời cho 
việc các thư viện cung cấp chương trình đào tạo từ 
cấp độ cơ bản là hướng dẫn sử dụng thư viện đến 
nâng cao là cấp độ hướng dẫn các kỹ năng nghiên 
cứu. Nghiên cứu của Dreisiebner (2019) chỉ ra các 
chủ đề được đề cập trong MOOCs về NLTT có sự 
đa dạng và mới mẻ. Trong khi một số MOOC chủ 
yếu tập trung vào các chỉ số hiệu suất được đề xuất 
bởi tiêu chuẩn ACRL về NLTT năm 2000, thì một 
số MOOC khác tập trung vào các chủ đề nóng hiện 
nay như: tin giả; an toàn và bảo mật thông tin hay 
an ninh mạng. Ngoài ra, nghiên cứu của Fernández-
Ramos (2019) thể hiện chương trình đào tạo NLTT 
tại các thư viện đại học ở Mexico nội dung chủ yếu 
đề cập đến việc tìm kiếm thông tin (trong hơn 96% 
trường hợp), bỏ qua các kỹ năng khác như nhận thức 
về nhu cầu thông tin, đánh giá thông tin và sử dụng 
thông tin một cách có đạo đức.

4.2.2. Hình thức đào tạo
Nghiên cứu của Xie (2020) tập trung vào tổ 

chức đào tạo NLTT thông qua hình thức hội thảo, 

Thư viện Trường Đại học Ma Cao đã tổ chức các 
hội thảo nghiên cứu cho SV danh dự năm thứ hai. 
Việc này đã gặp một số thách thức, trong đó có sự đa 
dạng của các môn học được nghiên cứu bởi các SV 
danh dự. Ngoài ra, SV thường thiếu hiểu biết về kỹ 
năng đọc hiểu thông tin trước khi tham gia hội thảo, 
và cũng gặp khó khăn trong việc kiểm tra tác động 
học tập lâu dài. Tuy nhiên, thông qua việc tổ chức 
các hội thảo, nghiên cứu đã thể hiện được tầm quan 
trọng của NLTT đối với SV, đã khuyến khích nâng 
cao nhận thức về tầm quan trọng của NLTT đối với 
SV và nhà trường. Tương tự, nghiên cứu Liu (2021) 
đã cho thấy rằng các hướng dẫn sâu hơn và bổ sung 
được tích hợp vào các hội thảo sau đại học hoặc các 
lớp học khác cũng như được cung cấp bên ngoài lớp 
học sẽ mang lại lợi ích cho SV, đặc biệt trong xác 
định và đánh giá thông tin, tìm kiếm nguồn thông 
tin học thuật và các chủ đề NLTT nâng cao khác. 
Kết quả khảo sát chương trình đào tạo NLTT tại 
các thư viện học thuật của Hoa Kỳ trong nghiên cứu 
của Aharony & cs. (2020), cho thấy sự phổ biến của 
chương trình đào tạo NLTT với hình thức một lần đào 
tạo trực tiếp, việc này rất khó để truyền đạt mọi thứ 
trong thời lượng ngắn. Nghiên cứu của Zakharov và 
Maybee (2019) cho thấy với hình thức đào tạo trực 
tuyến, các nội dung của chương trình đào tạo NLTT 
của thư viện Đại học Purdue đáp ứng nhu cầu và giúp 
SV kết nối với nội dung đào tạo, được hỗ trợ dễ dàng 
và có nhiều lựa chọn trong việc chọn các khóa học. 
Heriyanto & cs. (2021) tập trung vào việc tìm hiểu 
trải nghiệm học NLTT của SV khi tham gia học tập 
từ xa tại một trường đại học ở Indonesia. Kết quả 
cho thấy trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đào tạo 
trực tuyến là hình thức được nhiều SV lựa chọn để 
học tập NLTT. Fernández-Ramos (2019) đã tìm hiểu 
mức độ triển khai chương trình đào tạo NLTT tại các 
thư viện đại học ở Mexico với hình thức trực tuyến, 
cho thấy 60% thư viện thiếu cán bộ thư viện phụ 
trách đào tạo NLTT, 30% thiếu nguồn lực kỹ thuật 
và tài chính nên họ chưa tổ chức chương trình đào 
tạo NLTT. Những thách thức chính đa số thư viện 
gặp phải với hình thức đào tạo trực tuyến là đối mặt 
việc không có hỗ trợ từ nhà trường, sự hợp tác của 
GV, động lực của SV và chuyên môn của cán bộ thư 
viện. Kết quả nghiên cứu của Iqual và Idress (2022) 
cho thấy hình thức đào tạo trực tiếp là hình thức đào 
tạo phổ biến nhất và việc đào tạo đa số diễn ra tại các 
phòng ốc của thư viện.
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4.2.3. Phương pháp đào tạo
Nghiên cứu của Liu (2021) về phương pháp 

đào tạo một lần được đưa vào khóa học bắt buộc đã 
giúp cán bộ thư viện dễ tiếp cận nhiều SV, nhằm giải 
quyết nhu cầu của một nhóm lớn SV quốc tế theo học 
các chương trình kỹ thuật sau đại học trong phát triển 
các kỹ năng hiểu biết thông tin cơ bản cần thiết cho 
học tập và nghiên cứu của họ. Tuy nhiên, việc đào 
tạo theo kiểu bài giảng một lần, phương pháp đào tạo 
này có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của SV. 
Nghiên cứu của Aharony & cs. (2020) bằng việc thực 
hiện khảo sát đã cung cấp những phản hồi hữu ích 
về các phương pháp sư phạm hiện tại, đa số cán bộ 
thư viện đào tạo theo một buổi học. Trong khi đó, 
Dreisiebner (2019) nghiên cứu nhằm mục đích khám 
phá thực trạng đào tạo NLTT thông qua các khóa học 
trực tuyến mở quy mô lớn (MOOC), cho thấy các 
phương pháp giảng dạy dựa trên thông tin chiếm ưu 
thế, trong khi các hoạt động hợp tác và tương tác ít 
được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy SV có thể 
tham gia vào thiết kế nội dung học tập. Phương pháp 
đào tạo NLTT mới từ nghiên cứu của Sample (2020) 
tại thư viện Đại học Oral Roberts với việc phổ biến 
các công nghệ học tập thực tế tăng cường, ảo và hỗn 
hợp (AVMR), thư viện đang thiết kế lại hoạt động 
đào tạo để phù hợp với thực tiễn khác nhau của giáo 
dục đại học ngày nay, gồm cả việc sử dụng AVMR 
trong giảng dạy và nghiên cứu cũng như áp dụng 
các phương pháp tốt nhất từ nghiên cứu đến phục 
vụ người học trực tuyến, người học quốc tế không 
quen với thực tiễn giáo dục đại học phương Tây; và 
người học quay trở lại học đại học sau khi nghỉ học 
một thời gian hoặc chuyển đổi ngành học. Hạn chế 
của nghiên cứu này là sự tham gia thấp, không có sự 
tham gia từ SV của một số nhóm mà các nghiên cứu 
khác đã chỉ ra có thể có mức độ lo lắng về thư viện 
cao hơn, ví dụ: SV mới, SV quốc tế.

4.2.4. Nhân sự đào tạo
Trong nghiên cứu của Aharony & cs. (2020) có 

một số khác biệt đáng kể là tỷ lệ cán bộ thư viện ở Hoa 
Kỳ có trách nhiệm công việc chính là đào tạo NLTT 
lớn hơn nhiều so với Canada. Ở Canada, cán bộ thư 
viện có chuyên môn chia sẻ việc đào tạo NLTT cho 
SV với cán bộ thư viện tham khảo. Phần lớn những 
người được hỏi đã phát triển các chương trình đào tạo 
NLTT mà không có sự tham gia của GV. Các cán bộ 
thư viện chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo 

NLTT trong các cơ sở y tế, hoạt động đào tạo NLTT 
tại các thư viện y tế của Pakistan đang ở giai đoạn sơ 
khai. Các cán bộ thư viện y tế cũng thiếu các phương 
pháp tiếp cận có hệ thống đối với việc đào tạo NLTT, 
cần phát triển quan hệ đối tác giáo dục với GV để tích 
hợp đào tạo NLTT vào chương trình giảng dạy chính 
thống bằng việc sử dụng đội ngũ cộng tác viên là GV 
(Iqal & Idrees, 2022). Nghiên cứu của McGowan & cs. 
(2020), cho thấy GV được sử dụng để đào tạo NLTT 
cho SV điều dưỡng. Tuy nhiên qua kết quả nghiên 
cứu cho thấy đa số GV không biết đến khung NLTT 
của ACRL và cảm thấy xa lạ vì họ sử dụng tiêu chuẩn 
từ các hiệp hội giáo dục điều dưỡng để đào tạo SV 
theo chủ đề cụ thể như: năng lực cần thiết, năng lực 
QSEN và năng lực TIGER.

4.2.5. Quy mô tổ chức các lớp đào tạo
Đào tạo NLTT thường tổ chức cho SV năm 

nhất hoặc người dùng thư viện lần đầu hay theo yêu 
cầu. Kết quả nghiên cứu của Iqual và Idress (2022) 
cho thấy 63% thư viện đại học ở Pakistan cung cấp 
chương trình đào tạo NLTT chủ yếu cho SV năm 
nhất. Nghiên cứu của Aharony & cs. (2020), Liu 
(2021) đều cho thấy các lớp đào tạo NLTT được tổ 
chức với số lượng lớn SV. Với nhiều nội dung trong 
một buổi học qua hình thức bài giảng có thể gây ra 
tình trạng quá tải về nhận thức cho SV. Nghiên cứu 
của Dreisiebner (2019) cho thấy việc đào tạo NLTT 
ở quy mô số lượng lớn SV thông qua MOOC. Và đa 
số các nghiên cứu khác đều tổ chức cho số lượng SV 
với quy mô lớn. Chỉ có một vài nghiên cứu đào tạo 
quy mô nhỏ nhưng lại cho đối tượng sau đại học với 
các nội dung nâng cao như nghiên cứu của Liu (2021).

4.2.6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá
Nghiên cứu của Xie (2020) cho rằng việc thành 

lập nhóm thư viện trường đại học để xây dựng và 
thực hiện kỳ thi NLTT bắt buộc cho SV. Còn nghiên 
cứu của Liu (2021) cho thấy phương pháp kiểm tra 
trước và sau đào tạo được sử dụng nhằm đánh giá 
tính hiệu quả của việc đào tạo NLTT. Tuy nhiên, các 
bài kiểm tra sau bài giảng có thể chỉ phản ánh trí nhớ 
tạm thời của SV hơn là những gì các bạn hiểu và ghi 
nhớ. Hơn nữa, khi kết thúc buổi học, SV lại vội vã 
sang lớp khác hoặc làm bài tập khác, có thể không 
có thời gian suy nghĩ kỹ khi trả lời. Tác giả mô tả kết 
quả trước và sau kiểm tra cho rằng các buổi hội thảo 
đã nâng cao hiểu biết của SV về tài nguyên, dịch vụ 
thư viện cũng như hỗ trợ viết bài, điều đó sẽ giúp ích 
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cho những SV trong tương lai. Đặc biệt “hạn chế về 
ngôn ngữ là rào cản để SV quốc tế nhận thức rõ hơn 
về đạo văn và kiến thức của NLTT” (Liu, 2021). Khi 
đánh giá việc học của SV và hiệu quả đào tạo, cán bộ 
thư viện đang sử dụng nhiều chiến lược khác nhau, 
nhưng nguồn dữ liệu chính cho những đánh giá này 
chủ yếu dựa vào sự tự đánh giá của SV và phản hồi 
của GV bằng miệng. Có thể kể đến các nghiên cứu 
khẳng định điều này như: Aharony & cs. (2020), hay 
nghiên cứu của Iqual và Idrees (2022) cho biết các 
phương pháp phổ biến nhất để đánh giá kết quả của 
SV là phản hồi của GV và bằng miệng. Có thể thấy 
việc đánh giá chất lượng giảng dạy và chương trình 
đào tạo, việc học của SV là những vấn đề cán bộ thư 
viện học thuật đang gặp khó khăn. Nghiên cứu của 
Walters & cs. (2020) đã mô tả việc đánh giá NLTT 
tại Trường Cao đẳng Manhattan ở Riverdale, New 
York. Nhấn mạnh việc đánh giá qua bài tập viết của 
SV, kết quả kiểm tra NLTT của SV và nhận xét của 
SV về việc việc đào tạo của thư viện trong lớp học 
qua các phiếu đánh giá dựa trên các mục tiêu của đào 
tạo NLTT mà nhiều trường đại học đã áp dụng. Đây 
là đánh giá từ 2 phía có thể góp phần vào những thay 
đổi đáng kể trong chương trình đào tạo NLTT. Trong 
nghiên cứu của Ault và Ferguson (2019) đã lựa chọn 
công cụ đánh giá là bài kiểm tra cá nhân “Đánh giá 
tiêu chuẩn về kỹ năng NLTT (SAILS)” với  2 phiên 
bản dành cho SV năm nhất và SV năm cuối. Tất cả các 
bài kiểm tra đều được thực hiện trực tiếp trong phòng 
máy tính với sự có mặt của cán bộ thư viện để giám 
sát kiểm tra. Đánh giá như vậy để xác định sự thay 
đổi trong một khóa học hoặc một tập hợp các khóa 
học trong cùng lúc. Nghiên cứu cũng cho thấy có rất ít 
nghiên cứu được công bố sử dụng bài kiểm tra SAILS 
để đánh giá. Kết quả nghiên cứu của Tachie-Donkor 
và Ezema (2023) cho thấy rằng môn học NLTT đã 
có tác động tích cực đối với sự phát triển NLTT của 
SV. Sau khi hoàn thành môn học SV đã có khả năng 
tìm kiếm thông tin hiệu quả hơn, đánh giá thông tin 
một cách chính xác hơn và sử dụng thông tin để hỗ 
trợ nghiên cứu, học tập thông qua các phương pháp 
kiểm tra và đánh giá.

4.3. Thảo luận
Có thể thấy bối cảnh chung về chương trình đào 

tạo NLTT qua các nghiên cứu. Về nội dung trọng tâm 
của nhiều chương trình đào tạo là từ cơ bản đến nâng 
cao, bao gồm hướng dẫn sử dụng và khai thác thư 

viện, hướng dẫn việc sử dụng cơ sở dữ liệu, chiến lược 
tìm kiếm, sử dụng thông tin. Mặc dù những chủ đề 
này phản ánh những kỹ năng cần thiết cho SV nhưng 
vẫn chưa bao quát và đáp ứng nhu cầu của SV ở các 
bối cảnh nghiên cứu. Trong kết quả nghiên cứu của 
Aharony & cs. (2020) cho thấy việc đào tạo các chủ 
đề như phương tiện truyền thông xã hội, xuất bản truy 
cập mở, trích dẫn, hầu hết SV phải tự học. Và qua 
một số nghiên cứu có thể thấy xuất hiện một số nội 
dung đào tạo mới như: quản lý dữ liệu nghiên cứu số, 
hỗ trợ xuất bản công bố khoa học, hiểu biết về đạo 
văn, an toàn thông tin mạng,… Việc bổ sung và mở 
rộng các nội dung đào tạo là cần thiết, bởi hiện nay 
SV đã quan tâm và học tập theo hướng nghiên cứu 
nhiều hơn là những kỹ năng cơ bản mà các thư viện 
đang đào tạo; Về nhân sự đào tạo, cán bộ thư viện chủ 
yếu là người đào tạo cho SV. Tuy nhiên, chỉ khoảng 
một nửa số thư viện có mục tiêu đào tạo chính thức, 
việc này có thể cản trở khả năng đánh giá đầy đủ các 
chương trình hoặc có sẵn dữ liệu để chứng minh tác 
động của thư viện trong việc đảm bảo SV đạt được 
năng lực về NLTT (Aharony & cs., 2020). Và rất ít 
nghiên cứu đề cập việc tận dụng GV để đào tạo NLTT 
cho sinh viên, đặc biệt là SV chuyên ngành; Các kết 
quả nghiên cứu về mặt quy mô tổ chức đào tạo, đa 
số đều tổ chức ở quy mô số lượng lớn SV năm nhất, 
điều đó sẽ gặp nhiều khó khăn cho cán bộ thư viện 
hay GV hoặc ngay cả SV. Cần có những giải pháp để 
tổ chức các chương trình đào tạo NLTT với quy mô 
nhỏ hơn để đảm bảo chất lượng đào tạo trong tương 
lai. Đặc biệt cũng cần quan tâm đến đối tượng SV 
năm cuối, bởi nhu cầu nghiên cứu của đối tượng này 
đang phát triển; Bên cạnh các phương pháp đào tạo 
truyền thống như thuyết giảng, có nghiên cứu mới 
về các phương pháp như khóa học, tour tham quan 
ảo, công nghệ học tập thực tế hỗn hợp… tuy nhiên 
vẫn chưa thật sự đa dạng, nhưng có thể là khởi đầu 
trong việc đề xuất các phương pháp đào tạo, giảng 
dạy trong các nghiên cứu mới.

Đào tạo NLTT đang phát triển và phổ biến tại 
các trường đại học hiện nay. Tuy nhiên, việc tích hợp 
công nghệ thông tin vào các chương trình đào tạo hay 
môn học còn chưa phổ biến. Việc này còn rất nhiều 
thứ cần thực hiện trước khi tích hợp đào tạo NLTT 
vào chương trình học trở thành tiêu chuẩn thực tế mà 
nhiều trường có thể áp dụng. Một số thách thức bao 
gồm việc thúc đẩy SV học các kỹ năng của NLTT; 
đánh giá sự thành thạo của SV về các khái niệm và 
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kỹ năng; đào tạo cán bộ thư viện để họ có thể đóng 
vai trò là GV và thiết kế chương trình đào tạo; thúc 
đẩy giá trị của NLTT trong bối cảnh của nhiều loại 
năng lực cạnh tranh. Mặc dù việc tích hợp công nghệ 
thông tin trong chương trình đào tạo NLTT vẫn chưa 
phổ biến vì lý do chưa kết hợp các khái niệm ngưỡng 
được nêu trong Khung cho NLTT của giáo dục đại 
học. Có thể thấy, việc tích hợp đào tạo NLTT trong 
môn học hay phối hợp với GV để đào tạo NLTT cho 
SV là những thiếu hụt trong các nghiên cứu hiện tại.

Qua các nghiên cứu, chủ yếu nêu lên hình thức 
đào tạo trực tiếp, đây là hình thức khá quen thuộc từ 
rất lâu. Tuy nhiên gần đây, đào tạo NLTT trực tuyến 
ở các thư viện đại học Mexico, như được mô tả trong 
nghiên cứu của Fernández-Ramos (2019), mặc dù 
đào tạo trực tuyến và trực tiếp có thể hiệu quả tương 
đương, nhưng cũng có những hạn chế riêng. Các hạn 
chế của đào tạo trực tuyến bao gồm thiếu tài nguyên, 
nhân lực và kỹ thuật. Trong khi các nước kém phát 
triển, việc thiếu nguồn lực làm trở ngại cho việc phát 
triển đào tạo trực tuyến, các nước tiên tiến, các rào 
cản chủ yếu liên quan đến thiếu thời gian và năng 
lực chuyên môn cán bộ thư viện ở các nội dung nâng 
cao. Tuy vậy, đào tạo trực tuyến mang lại nhiều lợi 
ích như khả năng tiếp cận tài nguyên giáo dục từ bất 
kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, tiếp cận nhiều SV hơn, và 
cho phép SV tự học theo tốc độ của họ. Tuy nhiên, 
nghiên cứu cần tiếp tục để xác định liệu đào tạo trực 
tuyến có thể đáp ứng được những yêu cầu tư duy phê 
phán và kỹ năng bậc cao trong việc đào tạo NLTT 
hay không. Hiện tại, có sự ưu tiên cho việc cung cấp 
năng lực trực tiếp hơn, có thể do những yêu cầu nhận 
thức nhiều hơn. Và chúng ta cần phải tiến hành những 
nghiên cứu cụ thể về vấn đề này để có thể tự tin đưa 
ra khẳng định như vậy trong tương lai. Việc kết hợp 
đào tạo trực tiếp và trực tuyến cũng là những nghiên 
cứu cần thực hiện tiếp theo.

Để có thể có những phương pháp kiểm tra, đánh 
giá phù hợp, cán bộ thư viện hay GV cần nghiên cứu 

nhiều cách khác nhau để đảm bảo chất lượng đào tạo 
cho SV theo những yêu cầu về NLTT và mục tiêu đào 
tạo trong kế hoạch của các trường đại học bên cạnh 
những phương pháp kiểm tra, đánh giá quen thuộc 
như: phản hồi bằng miệng, bài kiểm tra, khảo sát,... 
Nghiên cứu thành lập nhóm thư viện trường đại học để 
xây dựng và thực hiện kỳ thi NLTT bắt buộc cho SV 
như của Xie (2020) ở các trường cùng chuyên môn, 
lĩnh vực hay bài kiểm tra SAILS chẳng hạn cũng là 
những vấn đề nghiên cứu trong tương lai.

Tóm lại, mục tiêu của chương trình đào tạo 
NLTT là hỗ trợ SV trong học tập và nghiên cứu độc 
lập, hỗ trợ học tập suốt đời. Chương trình đào tạo có 
thể được sử dụng như một minh chứng cho sự nỗ lực 
của các cán bộ thư viện trong việc thúc đẩy các tiêu 
chuẩn NLTT tại thư viện và trường đại học của họ.

5. Kết luận
Các nghiên cứu về chương trình đào tạo NLTT 

cho SV trong thời gian gần đây (2019 - 8/2023) chủ 
yếu tập trung vào các nội dung cơ bản bám sát các 
khung và tiêu chuẩn NLTT về tìm kiếm, đánh giá 
và sử dụng thông tin. Bài viết này cung cấp cái nhìn 
tổng quan về thực trạng chương trình đào tạo NLTT 
trên thế giới bao gồm nội dung, phương pháp, nhân 
sự, hình thức, quy mô đào tạo, kiểm tra và đánh giá. 
Nghiên cứu tìm hiểu về các bài báo quốc tế về phát 
triển chương trình đào tạo NLTT cho SV, việc chưa 
khám phá các công bố trong nước cũng là một hạn 
chế. Mở rộng nghiên cứu bằng phương pháp tương 
tự đối với các bài báo Tiếng Việt có thể thực hiện 
trong tương lai nhằm tìm ra giải pháp, hướng phát 
triển NLTT cho SV Việt Nam là cần thiết.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi đề 
tài nghiên cứu từ luận văn “Phát triển chương trình 
đào tạo năng lực thông tin phục vụ nghiên cứu khoa 
học cho sinh viên” của Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh theo Quyết định số 925/QĐ-XHNV-QLĐT 
ngày 02/11/2023.
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